
DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI 

Ngày thứ  5 (sáng và chiều), ngày 11 tháng 4 năm 2019. 

 
STT Họ và tên TT Họ và tên Phát bài, Thu bài 

1  Đặng Thị Đào 39 Trần Viết Hùng Lê Văn Quý 

2  Đặng Phương Lan 40 Bùi Huy Hoàng Lương Xuân Hồng 

3  Vũ Thị Thu Hà 41 Vũ Thi Lan  

4  Vũ Văn Sửu 42 Trương Lê Thu Bình  

5  Vũ Thị Ngọc Bích 43 Lê Thị Kim Thoa  

6  Doãn Thị Thương 44 Nguyễn Viết Hòa  

7  Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 45 Nguyễn Thị Minh Khuê  

8  Đoàn  Thị Nguyệt    

9  Đỗ  Hải Yến    

10  Đỗ Thị Mỹ Hạnh    

11  Dương  Thị Nhung    

12  Nguyễn Thị Ngọc Oanh    

13  Nguyễn Thị Lý    

14  Nguyễn Tiến Dũng    

15  Lê Thị Thanh    

16  Nguyễn Hữu Nhận    

17  Nguyễn Thị Thúy    

18  Phạm  Thị Thu Thủy    

19  Nguyễn Thị  Hoàng Yến    

20  Lê Thị Phương Bình    

21  Lều Thị Thiệp    

22  Phạm Thị  Kiều Khanh    

23  Bùi Như Hòa    

24  Đỗ Thị Chinh    

25  Nguyễn Thị  Xoan    

26  Trần Thị Hồng Hà    

27  Trần Thị Thảo    

28  Lương Thị  Chăm    

29  Lâm Thị Tư Thục    

30  Nguyễn Thị Phương Hồng    

31  Đào Huyền Giang    

32  Lê Thị Thu Hương    

33  Lưu Ngọc Bích    

34  Lương Thị Liễu    

35  Nguyễn Như Thức    

36  Phan Thị Thanh Huyền    

37  Nguyễn Thị Yến    

38  Nguyễn Thị  Duyên    

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

 

 

ĐỖ THỊ GIANG 



 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI 

Sáng thứ  6, ngày 12 tháng 4 năm 2019. 

 
STT Họ và tên STT Phát bài, Thu bài 

1  Nguyễn Thị Phương Thảo  Lê Văn Quý 

2  Đặng Phương Lan  Lương Xuân Hồng 

3  Vũ Thị Thu Hà  Bùi Huy Hoàng 

4  Đoàn  Thị Nguyệt  Vũ  Thị Thúy 

5  Dương  Thị Nhung  Vũ Thi Lan 

6  Trần Thị Ngọc  Trần  Thị Thanh Hà 

7  Phạm  Thị Thu Thủy   

8  Nguyễn Thị  Hoàng Yến   

9  Trần Thị Hồng Hà   

10  Trần Thị Thảo   

11  Hoàng Thị Đoan Trang   

12  Đào Huyền Giang   

13  Lương Thị Liễu   

14  Nguyễn Văn Dương   

15  Trần Thị Thu Trang   

16  Phạm Thị Thúy   

17  Vũ Thị Thùy Linh   

18  Đặng Thị Đào   

19  Nguyễn Thị Ánh Hồng   

20  Vũ Thị Tú Uyên   

21  Nguyễn Thị Yến   

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

 

 

 

ĐỖ THỊ GIANG 



DANH SÁCH GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ COI THI 

Chiều thứ  6, ngày 12 tháng 4 năm 2019. 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-THPTHY ngày 05  tháng 04 năm 2019) 
STT Họ và tên STT Họ và tên Thu bài, phát bài 

1  Nguyễn Thị Phương Thảo 39 Phạm Thị Thúy Lê Văn Quý 

2  Đặng Phương Lan 40 Bùi Huy Hoàng Lương Xuân Hồng 

3  Trần  Thị Thanh Hà 41 Vũ  Thị Thúy  

4  Vũ Thị Thu Hà 42 Đỗ Chí Công  

5  Nguyễn Viết Hòa 43 Phan Thị Thanh Huyền  

6  Nguyễn Thị Lựu 44 Bùi Như Hòa  

7  Nguyễn Thị Hoàng Nguyên    

8  Đoàn  Thị Nguyệt    

9  Đỗ Thị Mỹ Hạnh    

10  Dương  Thị Nhung    

11  Nguyễn Thị Lý    

12  Nguyễn Tiến Dũng    

13  Nguyễn Hữu Nhận    

14  Trần Thị Ngọc    

15  Nguyễn Thị Thúy    

16  Vũ Thị Tú Uyên    

17  Phạm  Thị Thu Thủy    

18  Nguyễn Thị  Hoàng Yến    

19  Lê Thị Phương Bình    

20  Lều Thị Thiệp    

21  Phạm Thị  Kiều Khanh    

22  Đoàn Anh Phiến    

23  Trần Thị Hồng Hà    

24  Trần Thị Thảo    

25  Hoàng Thị Đoan Trang    

26  Lương Thị  Chăm    

27  Nguyễn Thị Phương Hồng    

28  Đào Huyền Giang    

29  Lê Thị Thu Hương    

30  Lưu Ngọc Bích    

31  Lương Thị Liễu    

32  Nguyễn Văn Dương    

33  Trần Thị Thu Trang    

34  Nguyễn Thị Yến    

35  Vũ Thi Lan    

36  Vũ Thị Thùy Linh    

37  Đặng Thị Đào    

38  Nguyễn Thị Ánh Hồng    

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

 

 

ĐỖ THỊ GIANG 



DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI 

Ngày thứ  7, ngày 13 tháng 4 năm 2019. 

 
STT Họ và tên STT Thu bài, phát bài 

1  Nguyễn Thị Phương Thảo 1 Trần  Thị Thanh Hà 

2  Vũ Văn Sửu 2 Nguyễn Thị Việt Hương 

3  Bùi Thị Kim Thư   

4  Nguyễn Viết Hòa   

5  Nguyễn Thị Lựu   

6  Vũ Thị Ngọc Bích   

7  Doãn Thị Thương   

8  Lâm Thị Tư Thục   

9  Đỗ Thị Mỹ Hạnh   

10  Nguyễn Thị Ngọc Oanh   

11  Nguyễn Thị Lý   

12  Nguyễn Tiến Dũng   

13  Lê Thị Thanh   

14  Nguyễn Hữu Nhận   

15  Trần Thị Ngọc   

16  Nguyễn Thị Thúy   

17  Lê Thị Phương Bình   

18  Lều Thị Thiệp   

19  Phạm Thị  Kiều Khanh   

20  Đoàn Anh Phiến   

21  Đỗ Thị Chinh   

22  Hoàng Thị Đoan Trang   

23  Nguyễn Thị Phương Hồng   

24  Lê Thị Thu Hương   

25  Lưu Ngọc Bích   

26  Nguyễn Văn Dương   

27  Trần Thị Thu Trang   

28  Nguyễn Như Thức   

29  Nguyễn Thị Hoàng Nguyên   

30  Nguyễn Thị Minh Khuê   

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

 

 

ĐỖ THỊ GIANG 

 


